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BIỂU 1. CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW

(kèm theo Báo cáo số  …, ngày … của...)

	TT
	Số hiệu
	Cơ quan ban hành
	Trích yếu
	Ngày văn hành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú:  


- Thống kê văn bản từ khi ban hành Chỉ thị đến 31/12/2022. 


- Sắp xếp theo thứ tự thời gian.

BIỂU 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN 

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(kèm theo Báo cáo số  …, ngày … của...)

	TT
	Tên

Chương trình, Đề tài,

Đề án
	Kết quả nghiên cứu chính
	Nội dung đã được vận dụng trong xây dựng chủ trương, chính sách và trong thực tiễn
	Những nội dung chưa thống nhất/những vấn đề cần được giải đáp về mặt lý luận

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú: Thống kê văn bản từ khi ban hành Chỉ thị đến 31/12/2022. 

BIỂU 3. ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN 

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(kèm theo Báo cáo số  …, ngày … của...)

	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Kinh phí đầu tư
	Công trình/kết quả hội thảo được vận dụng triển khai trong hoạch định chủ trương, chính sách và trong thực tiễn

	
	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	Chương trình, Đè tài, Đề án NCLL (theo 4 định hướng của NQ 37-NQ/TW ngày 09/10/2014)
	
	
	
	

	2
	Chương trình, Đè tài, Đề án nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	
	
	

	3
	Hội thảo, toạ đàm khoa học về nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	
	
	

	
	Tổng số 
	
	
	
	



Ghi chú: Thời gian thống kê văn bản từ khi ban hành Chỉ thị đến 31/12/2022. 

BIỂU 4. VIỆC HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(kèm theo Báo cáo số  …, ngày … của...)

	TT
	Năm
	Việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT
	Tỷ lệ cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng KH tự học tập LLCT
	Việc học tập bồi dưỡng, cập nhật kiến thức LLCT đối với lãnh đạo, quản lý theo quy định

	
	
	Số lượng KH cấp tỉnh
	Tỉ lệ cấp huyện ban hành KH
	
	Số lượng cán bộ được cử đi học
	Chiếm tỉ lệ trong tổng số lãnh đạo quản lý

	
	2018
	
	VD: 100%
	
	
	

	
	2019
	
	
	
	
	

	
	2020
	
	
	
	
	

	
	2021
	
	
	
	
	

	
	2022
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	


Ghi chú: Thời gian thống kê văn bản từ khi ban hành Chỉ thị đến 31/12/2022. 

BIỂU 5. TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, 

ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

(kèm theo Báo cáo số  …, ngày … của...)

	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Chuyên trang, chuyên mục trên báo chí tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch
	

	2
	Các fanpage, facebook group, zalo group, các app, trang thông tin điện tử...
	

	3
	Xuất bản sách, các ấn phẩm về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
	

	4
	Tổ chức kỷ niệm các Ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá, văn nghệ, triển lãm có liên quan...
	

	5
	Tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng theo Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW ngày 21/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương
	

	
	Tổng các hoạt động
	


Ghi chú: Thời gian thống kê văn bản từ khi ban hành Chỉ thị đến 31/12/2022. 

BIỂU 6. CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO

(kèm theo Báo cáo số  …, ngày … của...)

	TT
	Năm
	Công tác kiểm tra
	Công tác báo cáo

	
	
	Số cuộc kiểm tra riêng về thực hiện CT23
	Số cuộc kiểm tra về thực hiện CT23 lồng ghép với

các nội dung khác
	Báo cáo hàng năm
	Báo cáo khác

	1
	2018
	
	
	
	

	2
	2019
	
	
	
	

	3
	2020
	
	
	
	

	4
	2021
	
	
	
	

	5
	2022
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	


Ghi chú


1. Cột Báo cáo hàng năm: đánh dấu X nếu có báo cáo


2. Cột Báo cáo khác: đánh dấu X nếu có báo cáo khác. VD: báo cáo sơ kết, báo cáo chuyên đề... có ghi chú tên loại báo cáo


3. Thời gian thống kê văn bản từ khi ban hành Chỉ thị đến 31/12/2022. 

